
 
 

Biểu mẫu số 02/ĐGTĐ-SĐBS. Đánh giá tác động của thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong dự thảo văn bản  
 

BỘ TƯ PHÁP 

 

Biểu mẫu số 02/ĐGTĐ-SĐBS 

BIỂU MẪU ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH  
ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG DỰ THẢO LUẬT LUẬT SƯ (SỬA ĐỔI) 

 

Tên dự thảo văn bản: Luật Luật sư (sửa đổi) 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 1: Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoài 

 

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ 

(Nêu rõ điều, khoản, điểm 

và tên văn bản giao quy 

định chi tiết hoặc điều, 

khoản, điểm và tên văn 

bản đang quy định thủ tục 

hành chính được sửa đổi, 

bổ sung) 

1. Luật Luật sư số 65/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Luật sư số 20/2012/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2012; 

2. Nghị quyết số 66.16/2026/NQ-CP ngày 07/4/2026 của Chính phủ cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục 

hành chính, quy định liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh. 

3. Thông tư số 05/2021/TT-BTP ngày 24/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn một số điều và 

biện pháp thi hành Luật Luật sư, Nghị định quy định quy chi tiết một số điều và biện pháp thi hành 

Luật Luật sư; 

4. Thông tư số 220/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, 

chế độ thu, nộp, quản lý phí, lệ phí trong lĩnh vực hoạt động luật sư; 

5. Thông tư số 03/2024/TT-BTP ngày 15/5/2024 của Bộ trưởng Bộ trưởng Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ 

sung 08 thông tư liên quan đến thủ tục hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp. 

6. Thông tư 64/2025/TT-BTC ngày 30/6/2025 của Bộ Tài chính quy định mức thu, miễn một số khoản 

phí, lệ phí nhằm hỗ trợ cho doanh nghiệp, người dân. 

7. Điều 25 Dự thảo Luật Luật sư (sửa đổi). 

II. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP HIẾN, HỢP PHÁP CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

1. Có phù hợp với Hiến 

pháp không? 

Có              Không    

Nêu rõ lý do: Quy định về thủ tục hành chính tại Dự thảo Luật Luật sư (sửa đổi) đã phù hợp với Điều 
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Điều 48 Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam năm 2013 (Người nước ngoài cư trú ở Việt Nam 

phải tuân theo Hiến pháp và pháp luật Việt Nam; được bảo hộ tính mạng, tài sản và các quyền, lợi ích 

chính đáng theo pháp luật Việt Nam) 

2. Có mâu thuẫn, chồng 

chéo hoặc không phù hợp, 

thống nhất với quy định 

tại các văn bản khác, điều 

ước quốc tế có liên quan 

mà nước Cộng hòa xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam là 

thành viên không? 

- Với văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên:     Có              Không    

Nếu Có, đề nghị nêu rõ: 

+ Tên bộ phận tạo thành: ……………………………………………………………………………….. 

+ Nêu rõ điều, khoản, tên văn bản tương ứng:………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………… 

+ Đề xuất cách thức giải quyết để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật hoặc lý do 

vẫn quy định như tại dự thảo …………………………………………………………………...... 

………………………………………………………………………………………………………….... 

- Với văn bản của cơ quan khác:     Có              Không    

Nếu Có, đề nghị nêu rõ: 

+ Tên bộ phận tạo thành: ……………………………………………………………………………….. 

+ Nêu rõ điều, khoản, tên văn bản tương ứng: …………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………… 

+ Đề xuất cách thức giải quyết để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật hoặc lý do 

vẫn quy định như tại dự thảo …………………………………………………………………...... 

…………………………………………………………………………………………………………… 

- Với điều ước quốc tế có liên quan mà nước CHXHCN Việt Nam là thành viên: Có      Không    

Nếu Có, đề nghị nêu rõ: 

+ Tên bộ phận tạo thành: ……………………………………………………………………………….. 

+ Nêu rõ điều, khoản, điều ước quốc tế tương ứng: ……………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………… 

+ Đề xuất cách thức giải quyết để đảm bảo tính tương thích với điều ước quốc tế hoặc lý do vẫn quy 

định như tại dự thảo ……………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 
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III. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LÝ CỦA TỪNG BỘ PHẬN TẠO THÀNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH  

(Đối với bộ phận thủ tục hành chính được quy định chi tiết hoặc sửa đổi, bổ sung thì đánh giá; bộ phận thủ tục hành chính không 

được quy định chi tiết hoặc sửa đổi, bổ sung thì không đánh giá và xóa bỏ khỏi Biểu mẫu) 

1. Tên thủ tục hành chính 

Có được quy định rõ ràng, 

cụ thể và phù hợp không? 

Có           Không    

Nêu rõ lý do: Tên của thủ tục hành chính đã mô tả được hành động của cơ quan nhà nước (cấp lại 

Giấy đăng ký hoạt động cho chi nhánh, công ty luật nước ngoài) và có thể hiện được nhóm hoạt 

động mà cơ quan nhà nước muốn quản lý (hành nghề luật sư nước ngoài tại Việt Nam). 

3. Đối tượng thực hiện   

a) Đối tượng thực hiện: 

 

- Tổ chức:      Trong nước        Nước ngoài   

Mô tả rõ:…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Lý do quy định:………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………… 

- Cá nhân:      Trong nước         Nước ngoài    

Mô tả rõ: Điều 30 Dự thảo Luật Luật sư (sửa đổi) quy định đối tượng được cấp lại Giấy đăng ký hoạt 

động là chi nhánh, công ty luật nước ngoài tại Việt Nam 

Lý do quy định: Xác định rõ các đối tượng được cấp lại Giấy đăng ký hoạt động là chi nhánh, công ty 

luật nước ngoài tại Việt Nam. 

- Có thể mở rộng/ thu hẹp đối tượng thực hiện không?    

Có         Không    

Nêu rõ lý do: Đã quy định đầy đủ các đối tượng được cấp lại Giấy phép hoạt động 

b) Phạm vi áp dụng: 

 

- Toàn quốc      Vùng        Địa phương    

- Nông thôn      Đô thị        Miền núi         

- Biên giới, hải đảo   

- Lý do quy định: Chi nhánh, Công ty luật nước ngoài sau khi được cấp Giấy đăng ký hoạt động có thể 
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hành nghề trên phạm vi toàn quốc.  

- Có thể mở rộng/ thu hẹp phạm vi áp dụng không?:     

Có         Không     

Nêu rõ lý do: Đã mở rộng tối đa.  

Dự kiến số lượng đối tượng thực hiện/1 năm: Khoảng 10 hồ sơ/năm. 

4. Cơ quan giải quyết  

a) Có được quy định rõ 

ràng, cụ thể về cơ quan 

giải quyết thủ tục hành 

chính không?      

Có          Không    

Lý do quy định: 

Điều 30 Dự thảo Luật Luật sư (sửa đổi) quy định rõ thẩm quyền cấp lại Giấy đăng ký hoạt động cho 

chi nhánh, công ty luật nước ngoài tại Việt Nam là Sở Tư pháp 

b) Có thể mở rộng ủy 

quyền hoặc phân cấp thực 

hiện không?  

Có          Không    

Nêu rõ lý do: Sở Tư pháp là cơ quan thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

quản lý nhà nước về bổ trợ tư pháp, trong đó có hoạt động luật sư và hành nghề luật sư tại địa phương. 

Do đó, Sở Tư pháp là cơ quan nắm rõ nhất nhu cầu hành nghề cũng như điều kiện thực tế của hoạt 

động luật sư tại địa phương. 

IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ 

Họ và tên người điền: Vũ Hải Linh 

Điện thoại cố định: ……………………...…; Di động:………………………...….…………………………………………………... 

E-mail:linhvh@moj.gov.vn. 

 


